
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tỏ 8, Ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

36.000.000.000 VNĐ

08/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ERICA LAND

3502443025

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

3. Đại lý du lịch 7911

4. Điều hành tua du lịch 7912

5. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

7. Cơ sở lưu trú khác 5590

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

10. Dịch vụ ăn uống khác 5629

11. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

12. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

14. Cổng thông tin 6312

15. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ERICA LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ERICA LAND COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ERICA LAND CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ TRUNG 
DŨNG

Số 98/10A, Cách 
Mạng Tháng 8, 
Phường Quang Vinh, 
Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

11.880.000.000 33,000 271348777

2 NGUYỄN 
VĂN TÀI

Ấp Lò Vôi, Xã Phước 
Hưng, Huyện Long 
Điền, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

1.080.000.000 3,000 273633046

3 NGUYỄN 
VĂN TOÁN

Tổ 8 ấp Lò Vôi, Xã 
Phước Hưng, Huyện 
Long Điền, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

10.800.000.000 30,000 273283835

4 NGUYỄN 
THANH 
NAM

300/34/58 Nguyễn 
Văn Linh, Phường 
Bình Thuận, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

12.240.000.000 34,000 026057278

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271348777
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 98/10A, đường Cách mạng tháng Tám, Phường Quang 
Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 98/10A, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quang Vinh, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ TRUNG DŨNG Nam

09/02/1979 Kinh Việt Nam

11/08/2010 Công an tỉnh Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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